
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 11, Số 169 Tòa nhà đa năng, Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ LTS

0110681520

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa Trừ 
đấu giá

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Trừ bán buôn dược phẩm và bán lẻ thuốc

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhâp khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, Dịch vụ visa, hộ 
chiếu

8299

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Dịch vụ Tư vấn du học - Việc cung cấp các dịch vụ 
không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình 
giảng dạy: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + 
Dịch vụ kiểm tra giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi 
sinh viên.

8560(Chính)

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC 
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ LTS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LTS INTERNATIONAL LABOR 
COOPERATION AND COMMERCE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966522808
Email: thuygiangn298@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Nhóm này gồm: - Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: + 
Túi, bao tải, hộp, thùng khay pallets nhựa…., hòm, bình lớn, 
chai lọ bằng nhựa.

2220

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; - 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 
tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Nhóm này gồm: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt 
động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận 
hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - 
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các 
đại lý vận tải hàng hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển; - 
Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510

23. Cơ sở lưu trú khác 5590

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) Cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
khác

5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ ăn uống khác 5629

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU THANH 
PHONG

Số 29, Đường Đê 
La Thành, 
Phường Nam 
Đồng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 10,000

0010910489
95

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

29. Cung ứng lao động tạm thời 7820

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ bán lẻ súng đạn, tem và tiền kim khí

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Xóm Khe Ba, 
Thôn An Thịnh, 
Xã Kiên Thành, 
Huyện Trấn Yên, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 60,000

0361880148
96

3 PHẠM VĂN 
SỸ

Thôn 11, Phường 
Quảng Cát, Thành 
phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

0380790085
72

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036188014896
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Khe Ba, Thôn An Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh 
Yên Bái, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Khe Ba, Thôn An Thịnh, Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh 
Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LOAN Nữ

18/06/1988 Kinh Việt Nam

31/01/2024 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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